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National Participants 
 

1.  Đào Thế  Anh Trưởng ban hệ thống nông 
nghiệp  

Institute of agricultural 
Science and engineering 

2.  Huỳnh Xuân Ba Chủ tịch hội đồng quản trị Construction and rural 
development Corporation 

3.  Hoàng Ngọc  Bảo Chuyên viên ICDMARD 
4.  Nguyễn Văn Bộ Vụ trưởng Dept’ of Science and 

Technology 
5.  Lê Văn  Căn Giám đốc CERWASS 
6.  Hồ Thị Minh  Châu Chuyên viên ICDMARD 
7.  Vũ Hồng Châu Phó viện trưởng Institute of water resources 

planning 
8.  Nguyễn Đình  Chi Phó chủ tịch Nghệ An DARD 
9.  Trần Quang Chiểu Chuyên viên Dept’ of Agriculture - MARD 
10.  Chu Văn  Chuông Chuyên viên ICDMARD 
11.  Trần Văn  Công Chuyên viên ICDMARD 
12.  Hồ Quang Cua Phó sở NN Sóc Trăng DARD 

13.  Nguyễn Văn  Cương Cục phó Dep’t of Forestry Protection 
14.  Nguyễn 

Quốc  
Đạt Chuyên viên ICDMARD 

15.  Nguyễn Văn  Đầy Phó giám đốc Trà Vinh DARD 
16.  Trần Bình  Định Phó Giám đốc Thái Nguyên DARD 
17.  Nguyễn Văn  Đốc Phó giám đốc sở Thanh Hóa DARD 
18.  Tống Thi Đua Quyền Vụ trưởng GSO 
19.  Hoàng Thị  Dung Phó Vụ trưởng ICDMARD 
20.  Đỗ Thị Dung Chuyên viên ICARD 

21.  Nguyễn 
Mạnh  

Dũng Phó phòng kế hoạch, phụ trách 
HTQT 

Dep’t of agro-forestry 
products processing and salts 
industry-MARD 

22.  Trang Hiếu  Dũng Vụ trưởng  DP-MARD 
23.  Vũ Đăng  Dũng Viện Trưởng Insitute of agrioculture 

planning and engineering 
24.  Nguyễn 

Thanh 
Dương Chuyên viên Dep’t of External Economics, 

MPI 
25.  Trần Văn  Giá 

 
Phó chủ tịch Tea Association 

26.  Nguyễn Thu Hằng Chuyên viên ICDMARD 
27.  Hoàng  Hạnh Cán bộ  Association of irrigation 
28.  Trần Thị  Hạnh Chuyên viên ICDMARD 
29.  Phùng Hữu Hào Chuyên viên MARD Office 
30.  Chu Thị  Hảo 

 
Cục phó Dep’t of Cooperatives and 

rural development 
31.  Nguyễn Văn  Hiền Vụ trưởng  Dep’t of organizxation and 

personel 



APPENDIX 
LIST OF PARTICIPANTS AT THE ISG ANNUAL 

PLENARY MEETING 9 NOVEMBER 2004 
 

No Name Position Agency/org 

 

 
List of participants-e  - 2/7 - 

32.  Nguyễn thị 
Tuyết  

Hoà Phó Vụ trưởng ICDMARD 

33.  Đào Xuân Học Phó hiệu trưởng Water resources sciences and 
research University 

34.  Nguyễn Văn  Hội Tổng giám đốc Sugar Cane Corporation No. I 
35.  Phạm Thị  Hồng Chuyên viên ICDMARD 
36.  Vũ Trọng  Hồng Tổng thư ký  Association of irrigation 
37.  Hồ Lan  Hương Phó phòng Hợp tác quốc tế Social Policy Bank 
38.  Trần  Hương Cán bộ VCCI 
39.  Vũ Duy Hường Phó cục trưởng Construction management 

Dep’t MARD 
40.  Dương Quốc Huy Chuyên viên Institute of Water resources 

sciences and research 
41.  Mai Văn  Huyên 

 
Chuyên viên CERWASS 

42.  Lương Thị Huyền Chuyên viên ICDMARD 

43.  Nguyễn 
Hồng 

Khi Trưởng phòng Sugar Cane Corporation No. I 

44.  Nguyễn Văn  Khiêm Trưởng phòng chính sách Thanh Hóa DARD 
45.  Tống  Khiêm Giám Đốc  National center for 

Agriculture extension 
46.  Quách Mạnh Lâm Chuyên viên ICDMoF 

47.  Vũ Công  Lân Trưởng phòng HTQT Institute of Agriculture 
planning and engineering 

48.  Đào Thị  Lộc Chuyên viên ICDMARD 
49.  Trần Kim  Long Phó Vụ trưởng ICDMARD 
50.  Trương 

Thăng 
Long Chuyên viên Vietnam Rubber Corporation 

51.  Lương 
Quang 

Luyện Chuyên viên chính MoHA 

52.  Lã Văn  Lý Chánh Văn phòng MARD Office 
53.  Lê Văn  Minh Vụ trưởng  ICDMARD 
54.  Lê Văn  Minh Hiệu trưởng Cần Thơ University 
55.  Nguyễn Anh  Minh Chuyên viên ICDMARD 
56.  Nguyễn 

Quang 
Minh Cục trưởng Plants Protection Dep’t 

MARD 
57.  Đào Thị Mùi Tồng thư ký Coffee and Cacao 

Association 
58.  Nguyễn Diễn  Nam Chuyên viên ISGE 
59.  Nguyễn thị  Ngà Trưởng phòng kế hoạch Thái Nguyên DARD 
60.  Võ Trọng  Ngọ trưởng phòng chính sách 

NN&PTNT 
Nghệ An DARD 

61.  Trần Thị  Nhung Chuyên viên chính Dep’t of Legislation -MARD 
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62.  Nguyễn Sỹ Nuôi Phó cục trưởng DDMFC MARD 

63.  Đoàn Ngọc Phả Phó giám đốc An Giang DARD 
64.  Cao Đức  Phát Acting Minister MARD 
65.  Nguyễn Thị 

Mai  
Phương Phó tổng giám đốc Fruits and vegetable 

Corporation 
66.  Nguyễn Thế Quảng Viện phó Institute of Water resources 

sciences and research 
67.  Dương Văn  Sinh Chánh văn phòng Coffee Corporation 
68.  Võ Văn  Sơn Chuyên viên chính Dep’t of Planning anf 

Finance, MoFi 
69.  Hoàng Sơn  Chuyên viên ARD Review 
70.  Nguyễn Đức Sơn Quản đốc MARD Office 
71.  Nguyễn Hữu  Tài Phó tổng giám đốc Vietnam Tea Corporation  
72.  Lê Văn  Tam  Sugar cane Association 
73.  Nguyễn Văn  Thân Vụ trưởng  DF-MARD 
74.  Đỗ Hoàng  Thảo  VNWP 
75.  Trương 

Hoàng 
Thảo  ICDMARD 

76.  Dương Hoài  Thu Chuyên viên Dep’t of Planning and 
Investment, MoT 

77.  Hoàng Thanh Tiệm   

78.  Trần Văn Tịnh  MARD Office 
79.  Nguyễn Bá  Toàn Vụ phó ICDMoF 
80.  Trịnh Ngọc  Tới Phó tổng giám đốc Coffee Corporation 
81.  Nguyễn Văn  Trung Trợ lý Vụ trưởng Dep’t of Europe 2, MOFA 
82.  Nguyễn Văn  Tư Vụ trưởng  Legislative Department-

MARD 
83.  Đỗ Phan  Tuấn Cán bộ National Center for 

Agricluture Extension 
84.  Nguyễn 

Thanh  
Tùng Chuyên viên ICDMARD 

85.  Hà Thanh  Vân 
 

Chuyên viên ICDMARD 

86.  Lê Thị Phi Vân Chuyên viên Agro-economics Institute 

87.  Võ Duy  Việt Phó Giám đốc Nghệ An DARD 
88.  Nguyễn Viết  Vinh Chuyên viên ICDMARD 
89.  Nguyễn 

Thành 
Vĩnh Chuyên viên MARD Office 

90.  Nguyễn Văn Vũ Chuyên viên DF-MARD 

91.  Phạm Trọng  Yên Vụ phó ICD-MoFi 
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International participants 
 

1.  Alan Johnson Consultant ADB  

2.  Alwyn Chilver  DFID 

3.  Andrea Faulkner Deputy Head of the Mission Australian Embassy 

4.  Andrew Rowell Counsellor Development 

Cooperation 

Australian Embassy 

5.  Asa Wallton Second Sec. Embassy of Sweden, SIDA 

6.  Bernard Wyler Program Director CECI 

7.  Blanka Pelz Development Cooperation CIDA/ACDI-Viet Nam, 

Canadian Embassy 

8.  Brandenburg Consultant WB 

9.  Bradford Philips Country Director ADB 

10.  Bui Ngoc Linh Program Officer  Swedish Embassy (Sida) 

11.  Carol Sherman Country Director CARE Vietnam 

12.  Carole LY Technical adviser MISPA ,ICARD 

13.  Cu Thi Le Thuy  CGIAR office  

14.  Dai Peters  CGIAR office  

15.  Des Cleary Team Leader ADB TA 3528-VIE 

16.  Dinh Duc Hiep LAN Admin ISG Secretariat 

17.  Dirk Gerlachs Team leader on Rural 

Development and Environment 

EC Delegation 

18.  Đặng Thị Hạnh Ha Noi office Manager Tate&Lyle Co. Ltd 

19.  Doan Thu Nga Activity Manager Australian Embassy 

20.  Dominic Smith Consultant Agriconsulting 

21.  Fabio Friscia PO FAO 

22.  Frans Makken Deputy Head of 

Mission 

Royal Netherlands Embassy 

23.  Evequoz Michel Deputy Country Director SDC 

24.  Göran Nilsson Axberg Consultant Sida 

25.  Graham Alliband Facility Manager CEG Facility 

26.  Harm Duiker Director SNV  
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27.  Han Cock Investment specialist UN. FAO 

28.  Jean Charles Maillard Coordinator CIRAD 

29.  Joe Thwaites Ambassador Australian Embassy 

30.  Kunihiro Nakasone Deputy Resident 

Representative  

JICA Vietnam Office  

31.  Laurent Msellati Rural Sector Coordinator World Bank Hanoi 

32.  Le Quang Binh Program Coordinator 

Livelihoods 

Oxfam GB 

33.  Le Quang Vinh Programme Officer UNICEF 

34.  Mark Hoey Adviser Quang Ngai Rural 

Development Project 

35.  Martin Welsh Deputy Head of Mission New Zealand Embassy 

36.  Matsuhisa Shuichi Expert JICA 

37.  Michael Turners Senior Adviser Seed Component Danida  

38.  Mikael Hemniti Winther 
Development Counsellor 

Danish Embassy 

39.  Marin Buhoara Ambassador Romania 

40.  Meyer W.  SDC 

41.  Nghiem Ba Hung Info Officer ISG Secretariat 

42.  Ngo Gia Trung Secretary ISG Secretariat 

43.  Nguyen Huong project officer JBIC 

44.  Nguyen Minh Tuong Resident Representative ARCADIS Euroconsult  

45.  Nguyen Quoc Viet Program Manager Australian Embassy 

46.  Naganawa Shigo Sr.Project Formulation Advisor JICA 

47.  Ngô Hương Poverty Reduction Specialist ADB 

48.  Ngọc Anh Expert office JICA 

49.  Naito Kunihiko Expert JICA 

50.  Nguyen Tat Quan Northern Regional Manager Action Aid 

51.  Nguyen Thanh Tu Activity Manager Australian Embassy 

52.  Nguyen Thanh Tung Program Officer  CARE Vietnam 

53.  Nguyen The Dzung Operation Officer World Bank Hanoi 

54.  Nguyen Thi Quynh Hoa Accountant ISG Secretariat 
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55.  Nguyen Thu Phuong Program Manager Australian Embassy 

56.  Nguyen Van Thuan Activity Manager Australian Embassy 

57.  Nguyen Thuy Anh PO AFD 

58.  Nico Bakker First Secretary, Water 

Management 

Royal Netherlands Embassy 

59.  Nguyễn thị Thanh Hương CPRGS implementation 

specialist 

GRET 

60.  Nguyễn Thiên Hương PO SDC 

61.  Nguyễn Minh Thong CR IUCN 

62.  Nobuya Haraguchi Programme Officer UNIDO Vietnam Office 

63.  Ortiz Gonzalo  Ambassador Spanish Embassy  

64.  Ole Sparre Pedersen CTA ASPS-Danida-MARD 

65.  Patrice Gautier  Veterinaires Sans Frontieres  

66.  Patricia Dodson First Secretary Development 

Cooperation 

Australian Embassy 

67.  Patrick Englebert Cooperation Development 

Attaché 

Belgium Embassy 

68.  Paul Kelly First Secretary  Australian Embassy 

69.  Paula J. Williams Chief Technical Advisor FSSP Coordination Office 

70.  Peter Nielsen Director  Tate&Lyle Co. Ltd 

71.  Pham Binh Giang Economist Making markets work for the 

poor 

72.  Phạm Gia Trực PO FAO 

73.  Rob Swinkels Economist  World Bank Hanoi 

74.  Robin Moarb  World Bank Hanoi 

75.  Robert Mcgregor 

 

First Secretary Development 

Cooperation 

Australian Embassy 

76.  Rod Lefroy  CGIAR office  

77.  Shimamura Consultant JBIC 

78.  Soetito Minister Counsellor  Indonesian Embassy  

79.  Stephen Mink Lead Economist World Bank 

80.  Steven Geiger PO PAR Project in MARD 
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81.  Suter P. CTA Helvetas 

82.  Tran Mai Anh Assistant Program Officer  JICA Vietnam Office  

83.  Tran Nam Binh Manager ISG Secretariat 

84.  Tran Thi Hai Dung Assistant Program Officer  JICA Vietnam Office  

85.  Tran Thi Phuong Mai PO Danish Embassy 

86.  Trần Trọng Chinh Adviser NORAD  

87.  Vanessa O'Keefe Assistant ADB TA 3528-VIE 

88.  Vân Anh Expert office JICA 

89.  Vu Hong Anh Data Admin ISG Secretariat 

90.  Vu Nhu Quynh Officer Advisor  GTZ Office 

91.  Vu Thi Hai Hau Assistant Manager ACIAR 

 
Media Agencies 
 

92.  Sỹ Khoẻ Reporter VTV 

93.  Phương Lan Reporter HTV 

94.  Đức Thanh  Reporter  

95.  Phạm Thanh Hương Reporter Vietnam News Agency 

96.  Nguyễn Mạnh Hùng 
 

Reporter VoV 

97.  Đinh Mạnh Hùng Reporter VoV 

98.  Vũ Hải Định Reporter VTV 

99.  Lê Bảo Trung 
 

Reporter Nhân dân NewsPaper 

100. Nguyễn Việt Thắng Reporter Vietnam News 

101. Trần Tố Như Reporter Vietnam News 
 

102. Nghiêm Thị Hằng Reporter Vietnam Agriculture 
Newspaper 

103. Đinh Thu Hồng Reporter Vietnam Economic Times 

104. Nguyễn Văn Hoài Reporter Báo Nông thôn ngày nay 

 


